
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Trần Công Tiến, ĐT:  091 3710780    
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ AUTOSS
Tại địa chỉ: 458 Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Kiên: 0909632159
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trần Quang Khánh
	17C1-CĐT1
	323 Tổ 3, Khu 2, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	0773039698
	
	

	2
	Lê Phước Xuân Minh
	17C1-CĐT1
	49/13B, đường số 93, ấp bến đò 1, xã tân phú trung, huyện củ chi, tphcm
	0981435860
	
	

	3
	Sử Nhật Minh
	17C1-CĐT1
	473 Lê Hồng Phong ,Khóm 5 ,Phường 3, Tp. Sóc Trăng ,Tỉnh Sóc Trăng
	01677733773


	
	

	4
	Lê Văn Thanh Nhất
	17C1-CĐT1
	Hẻm 487, Đường Thủ Khoa Huân, Thành Phố Phan Thiết,  Tỉnh Bình Thuận
	0869044543
	
	

	5
	Nguyễn Trường Quân
	17C1-CĐT1
	489/26 Lý Thường Kiệt, Phường Lộc Phát,TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	0933115394
	
	

	6
	Phạm Ngọc
Quang
	17C1-CĐT1
	Tổ 17, Phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	01676333381
	
	

	7
	Phạm Ngọc Quý
	17C1-CĐT1
	Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	0939569276
	
	

	8
	Lâm Phước
Sang
	17C1-CĐT1
	Ấp Phú Trường, Thị Trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	01882803368
	
	

	9
	Phạm
Tài
	17C1-CĐT1
	Tổ 6, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
	01686943634
	
	Trưởng nhóm

	10
	Hồ Quang
Thiện
	17C1-CĐT1
	Ấp Chánh, xã Long Hiệp ,huyện Bến Lức ,tỉnh Long An
	01213768090
	
	

	11
	Nguyễn Hữu
Thọ
	17C1-CĐT1
	PHỨƠC THIỆN 1 - PHỨƠC SƠN - NINH PHƯỚC - NINH THUẬN
	01652929956
	
	

	12
	Đào Ngọc
Tình
	17C1-CĐT1
	XÓM 6,THÔN BẠCH LONG,X.ĐÔNG HOÀNG,H.TIỀN HẢI,TP.THÁI BÌNH
	01265219012
	
	

	13
	Nguyễn Thành Trung
	17C1-CĐT1
	20/4/13 DUY TÂN, X.BẢO VINH, TX LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI
	0909099352
	
	

	14
	Vũ Thiên
Vĩ
	17C1-CĐT1
	G10/16F ấp 7 xã lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh
	0929204701
	
	

	15
	Phạm Dư
Viên
	17C1-CĐT1
	01 Phạm Hồng Thái , P.1 , TP.Bảo Lộc , tỉnh Lâm Đồng
	0977636581
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Ngô Phong Cường, ĐT: 0918196341
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Thiết bị Tự động và Điều khiển Thang Việt
Tại địa chỉ: 166 đừơng A4,  phường 12 ,quận Tân Bình, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Nguyễn Trúc Kiệt:  098 7449582
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh Hải
	17C1-CĐT1
	126/30/2, đường Huỳnh Minh Mương, ấp 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
	0773039698
	
	

	2
	Đỗ Bảo Nghĩa
	17C1-CĐT1
	Thôn 8, xã Lộc Nam ,huyện Bảo Lâm ,tỉnh Lâm Đồng
	01637116867
	
	

	3
	Lê Minh Quốc
	17C1-CĐT1
	Xóm 3 thôn châu me xã phổ châu huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
	01655727910
	
	

	4
	Bùi Hoàng Tuấn
	17C1-CĐT1
	4/80 D, ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc môn, TP.HCM
	0927810254
	
	Nhóm trưởng



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH San Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật GLOBAL WIND
Tại địa chỉ: 4/5A Đường Liên Khu 5-6, KP7, phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Biên:  0973863181
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Phạm Thành Đông
	17C1-CĐT1
	Thôn 8, Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
	0973884270
	
	

	2
	Trần Văn Quang Linh
	17C1-CĐT1
	Số 233/1, Ấp 1, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
	01668495712
	
	Nhóm trưởng



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Đức Cường, ĐT: 0988847874



· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH  FUJITECH
Tại địa chỉ: 4/5A Đường Liên Khu 5-6, KP7, phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Biên:  0973863181
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lê Thanh Hoài
	17C1-CĐT1
	116/8/1C ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh
	01268912633
	
	

	2
	Trần Văn Sáng
	17C1-CĐT1
	Đội 2, thôn bách thắng, xã vinh hưng, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
	01638281802
	
	Nhóm trưởng



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Ngô Phong Cường, ĐT: 0918196341
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Thang máy Sanyo Minh Long
Tại địa chỉ: Địa chỉ lô 2 4 6 đường C KCN Tân Tạo phường tân tạo A, quận Bình Tân
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Kiệt, đt: 0917040039
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hữu Cầu
	17C1-CĐT1
	34/12 đường Võ Văn Điều,Ấp Mây Đắng ,Xã Phước Thạnh,huyện Củ Chi,TP.Hồ Chí Minh
	0353452037
	
	

	2
	Nguyễn Bình Chánh
	17C1-CĐT1
	Số nhà 25/25 Hồ Văn Long, KP3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
	01269934028
	
	

	3
	Nguyễn Út Đây
	17C1-CĐT1
	ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
	01226802128
	
	

	4
	Nguyễn Bách Khoa
	17C1-CĐT1
	Ấp An Thới, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng,Tỉnh Tây Ninh
	01222589388
	
	

	5
	Nguyễn Trung Kiên
	17C1-CĐT1
	Kp5, P.Tân Thiện,  Tx.Lagi, Tỉnh  Bình Thuận
	0965935033
	
	

	6
	Trương Vĩnh Phúc
	17C1-CĐT1
	29 Ấp thuận đông, xã Thuận Thành, Cần Giuộc, Long An
	0938235655
	
	

	7
	Nguyễn Minh Quốc
	17C1-CĐT1
	23B, khu 3, khóm 2, khu dân cư Thị trấn Thạnh Hóa, Thạnh Hóa, Long An
	01252525935
	
	

	8
	Đặng Quốc Tâm
	17C1-CĐT1
	2047/12 tổ 6 ấp 1B, xã Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	01222982711
	
	

	9
	Phạm Thanh Toàn
	17C1-CĐT1
	Xóm 3,Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
	01646264106
	
	Nhóm trưởng

	10
	Lê Quang Trường
	17C1-CĐT1
	Ấp Phú GIao, Xã Thạnh Quới , HUyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng.
	01642525483
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN: KONE
Tại địa chỉ: 

Số ĐT, Fax liên hệ: 

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Duy Cường
	17C1-CĐT1
	Số nhà 457, ấp Đay Sô, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
	01645432004
	
	Nhóm trưởng

	2
	Lê Phú Duy
	17C1-CĐT1
	D10/41C, Ấp 4, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	0938841445
	
	

	3
	Bùi Hiếu Nghĩa
	17C1-CĐT1
	Số nhà 223 ấp An Hòa, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	01692618402
	
	

	4
	Lê Mạnh Tuấn
	17C1-CĐT1
	Tổ 5, Ấp 1, Xã Lâm San,Huyện Cẩm Mỹ,Tỉnh  Đồng Nai
	01629082992
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh Đức (A), ĐT: 0908042421
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN:  Công ty TNHH hàn cắt Tân Cường Thịnh
Tại địa chỉ: 568 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Cường(GĐ), ĐT: 0902649461 
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Sỳ Trùng An
	17C1-CĐT1
	190 Thôn 3, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
	01657731935
	
	

	2
	Đoàn Văn Đức
	17C1-CĐT1
	Xóm 1, Thôn Mỹ Thuận, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
	0967126402
	
	

	3
	Trần Anh Kiệt
	17C1-CĐT1
	Ấp 2, xã bình mỹ, huyện củ chi, TP. HCM
	01632082486
	
	Nhóm trưởng

	4
	Trần Minh Khanh
	17C1-CĐT1
	Ấp 2, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
	01215906663
	
	

	5
	Nguyễn Tấn Luân
	17C1-CĐT1
	Tổ 2, Ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	01212945368
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 17 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 02/09/2019 đến ngày 26/10/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công Ty TNHH Thiết Bị Hàn Vững Thịnh
Tại địa chỉ: Số 23 đường số 22 phường 11 quận 6, TP. HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Mr Vững, ĐT: 0913814948
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lê Thành Ngọc
	17C1-CĐT1
	123, Đường Mepu-Đakai, Xã Mepu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
	01632062341
	
	

	2
	Lâm Hồ Trọng Nhân
	17C1-CĐT1
	20/4/9 BỜ BAO TÂN THẮNG- P.SƠN KỲ- TÂN PHÚ- HCM
	0916278283
	
	Nhóm trưởng

	3
	Đặng Văn Nhựt
	17C1-CĐT1
	Thôn Định Phong, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	01685612349
	
	

	4
	Lê Hoàng Phát
	17C1-CĐT1
	Thôn Mỹ Trang,Xã Phổ Cường,Huyện Đức Phổ,Tỉnh Quảng Ngãi
	01658435575
	
	

	5
	Trần Văn Phi
	17C1-CĐT1
	Thôn 2, xã Lộc Nam,huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
	01652593896
	
	

	6
	Trần Thanh Phúc
	17C1-CĐT1
	THÔN THÁI HÒA, XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN
	01237894849
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG
